
1. Đối tượng (ngành, lớp, khóa): YDK2025

2. Số học viên/sinh viên: 

3. Thời gian từ 24/10/2025-05/02/2025

4. Địa điểm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

5. Nội dung:

STT Tên chủ đề / bài học NHÓM Số tiết Giảng viên

1 T6   24/10/25 08g00 - 08g50 Bài mở đầu 1 PGS. Trần Công Toại

2 T6   24/10/25 09g00 - 09g50 Biểu mô 1 PGS. Trần Công Toại

3 T6   24/10/25 10g00 - 10g50 Mô liên kết 1 ThS. Nguyễn Khánh Hòa

4 T6   24/10/25 11g00 - 11g50 Mô sụn - mô xương 1 ThS. Nguyễn Khánh Hòa

5 T7   25/10/25 08g00 - 08g50 Mô cơ 1 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

6 T7   25/10/25 09g00 - 09g50 Mô thần kinh 1 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

7 T7   25/10/25 10g00 - 10g50 Hệ tiết niệu 1 ThS. BS. Hoàng KC Hương

8 T7   25/10/25 11g00 - 11g50 Hệ hô hấp 1 ThS. BS. Hoàng KC Hương

9 T6   31/10/25 08g00 - 08g50 Hệ thần kinh 1 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

10 T6   31/10/25 09g00 - 09g50 Ống tiêu hoá 1 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

11 T6   31/10/25 10g00 - 10g50 Tuyến tiêu hoá 1 ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

Thời gian

(Buổi - Ngày/Tháng/Năm)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHOA KHCB-YHCS

 BỘ MÔN: MÔ PHÔI - DI TRUYỀN

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG LÝ THUYẾT - THỰC TẬP CƠ SỞ

NĂM HỌC: 2025-2026

Học phần: MÔ HỌC

Số Tín chỉ: LT  01  TH: 01



12 T7   01/11/25 08g00 - 08g50 Hệ sinh dục nữ 1 TS. Phạm Ngọc Khôi

13 T7   01/11/25 09g00 - 09g50 Cơ quan tạo huyết và miễn dịch 1 TS. Phạm Ngọc Khôi

14 T7   01/11/25 10g00 - 10g50 Cơ quan thị giác, thính giác 1 PGS. Trần Công Toại

15 T7   01/11/25 11g00 - 11g50 Da 1 ThS. BS. Hoàng KC Hương

16 Tự học Hệ tuần hoàn ThS. BS. Hoàng KC Hương

17 Tự học Hệ sinh dục nam TS. Phạm Ngọc Khôi

18 Tự học Hệ nội tiết ThS. BS. Hoàng KC Hương

19 Tự học Mô máu và bạch huyết ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

23 T3  04/11/25 08g00 - 09g50 Biểu mô 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

24 T3  04/11/25 10g00 - 11g50 Mô liên kết 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

25 T3  04/11/25 13g00 - 14g50 Biểu mô 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

26 T3  04/11/25 15g00 - 16g50 Mô liên kết 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

27 T4  05/11/25 08g00 - 09g50 Biểu mô 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

28 T4  05/11/25 10g00 - 11g50 Mô liên kết 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

29 T4  05/11/25 13g00 - 14g50 Biểu mô 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Huỳnh 

Duy Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

30 T4  05/11/25 15g00 - 16g50 Mô liên kết 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

31 T5  06/11/25 08g00 - 09g50 Biểu mô 7 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

32 T5  06/11/25 10g00 - 11g50 Mô liên kết 7 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

33 T5  06/11/25 13g00 - 14g50 Biểu mô 10 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy Thảo

34 T5  06/11/25 15g00 - 16g50 Mô liên kết 10 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy Thảo

35 T3  11/11/25 08g00 - 09g50 Sụn, xương 9 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng 

KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

36 T3  11/11/25 10g00 - 11g50 Mô máu 9 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng 

KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo



37 T3  11/11/25 13g00 - 14g50 Sụn, xương 12 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng 

KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

38 T3  11/11/25 15g00 - 16g50 Mô máu 12 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng 

KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

39 T4  12/11/25 08g00 - 09g50 Sụn, xương 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

40 T4  12/11/25 10g00 - 11g50 Mô máu 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

41 T4  12/11/25 13g00 - 14g50 Sụn, xương 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

42 T4  12/11/25 15g00 - 16g50 Mô máu 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

43 T5   13/11/25 08g00 - 09g50 Sụn, xương 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

44 T5   13/11/25 10g00 - 11g50 Mô máu 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

45 T5   13/11/25 13g00 - 14g50 Sụn, xương 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

46 T5   13/11/25 15g00 - 16g50 Mô máu 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

47 T3   18/11/25 08g00 - 09g50 Mô cơ 9 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

48 T3   18/11/25 10g00 - 11g50 Mô thần kinh, mạch máu 9 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

49 T3   18/11/25 13g00 - 14g50 Mô cơ 12 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

50 T3   18/11/25 15g00 - 16g50 Mô thần kinh, mạch máu 12 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

51 T4   19/11/25 08g00 - 09g50 Mô cơ 11 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

52 T4   19/11/25 10g00 - 11g50 Mô thần kinh, mạch máu 11 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

53 T4   19/11/25 13g00 - 14g50 Mô cơ 8 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

54 T4   19/11/25 15g00 - 16g50 Mô thần kinh, mạch máu 8 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

55 T5   20/11/25 08g00 - 09g50 Mô cơ 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

56 T5   20/11/25 10g00 - 11g50 Mô thần kinh, mạch máu 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

57 T5   20/11/25 13g00 - 14g50 Mô cơ 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

58 T5   20/11/25 15g00 - 16g50 Mô thần kinh, mạch máu 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm



59 T3   25/11/25 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

60 T3   25/11/25 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

61 T3   25/11/25 13g00 - 14g50 Hệ tạo huyết 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

62 T3   25/11/25 15g00 - 16g50 Ống tiêu hoá 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

63 T4   26/11/25 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 11 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

64 T4   26/11/25 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 11 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

65 T4   26/11/25 13g00 - 14g50 Hệ tạo huyết 8 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

66 T4   26/11/25 15g00 - 16g50 Ống tiêu hoá 8 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

67 T5  27/11/25 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 7 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

68 T5  27/11/25 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 7 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

69 T5  27/11/25 13g00 - 14g50 Hệ tạo huyết 10 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

70 T5  27/11/25 15g00 - 16g50 Ống tiêu hoá 10 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

71 T3   02/12/25 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 9 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

72 T3   02/12/25 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 9 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

73 T3   02/12/25 13g00 - 14g50 Tuyến tiêu hoá 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

74 T3   02/12/25 15g00 - 16g50 Hệ hô hấp_Da 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

75 T4   03/12/25 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

76 T4   03/12/25 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

77 T4   03/12/25 13g00 - 14g50 Tuyến tiêu hoá 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

78 T4   03/12/25 15g00 - 16g50 Hệ hô hấp_Da 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

79 T5  04/12/25 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 7 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

80 T5  04/12/25 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 7 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo



81 T5  04/12/25 13g00 - 14g50 Tuyến tiêu hoá 10 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

82 T5  04/12/25 15g00 - 16g50 Hệ hô hấp_Da 10 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

83 T3   09/12/25 08g00 - 09g50 Hệ sinh dục 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

84 T3   09/12/25 10g00 - 11g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

85 T3   09/12/25 13g00 - 14g50 Hệ sinh dục 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

86 T3   09/12/25 15g00 - 16g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

87 T4   10/12/25 08g00 - 09g50 Hệ sinh dục 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

88 T4   10/12/25 10g00 - 11g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

89 T4   10/12/25 13g00 - 14g50 Hệ sinh dục 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; TS. Huỳnh Duy Thảo

90 T4   10/12/25 15g00 - 16g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; TS. Huỳnh Duy Thảo

91 T5  11/12/25 08g00 - 09g50 Hệ sinh dục 7 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

92 T5  11/12/25 10g00 - 11g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 7 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

93 T5  11/12/25 13g00 - 14g50 Hệ sinh dục 10 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

94 T5  11/12/25 15g00 - 16g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 10 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Phạm Ngọc Khôi

95 T3  16/12/25 08g00 - 09g50 Hệ nội tiết 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

96 T3  16/12/25 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 1 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

97 T3  16/12/25 13g00 - 14g50 Hệ nội tiết 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

98 T3  16/12/25 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 1 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

99 T4   17/12/25 08g00 - 09g50 Hệ nội tiết 11 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy 

Thảo; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

100 T4   17/12/25 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 1 11 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy 

Thảo; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

101 T4   17/12/25 13g00 - 14g50 Hệ nội tiết 8 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy 

Thảo; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

102 T4   17/12/25 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 1 8 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy 

Thảo; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo



103 T5  18/12/25 08g00 - 09g50 Hệ nội tiết 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

104 T5  18/12/25 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 1 7 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

105 T5  18/12/25 13g00 - 14g50 Hệ nội tiết 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

106 T5  18/12/25 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 1 10 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

107 T3   23/12/25 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 2 9 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

108 T3   23/12/25 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 2 12 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

109 T4   24/12/25 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 2 11 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

110 T4   24/12/25 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 2 8 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

111 T5  25/12/25 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 2 7 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

112 T5  25/12/25 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 2 10 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

113 T2  29/12/25 08g00 - 09g50 Biểu mô 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

114 T2  29/12/25 10g00 - 11g50 Mô liên kết 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

115 T2  29/12/25 13g00 - 14g50 Biểu mô 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

116 T2  29/12/25 15g00 - 16g50 Mô liên kết 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

117 T3  30/12/25 08g00 - 09g50 Biểu mô 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

118 T3  30/12/25 10g00 - 11g50 Mô liên kết 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

119 T3  30/12/25 13g00 - 14g50 Biểu mô 5 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

120 T3  30/12/25 15g00 - 16g50 Mô liên kết 5 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

121 T4  31/12/25 08g00 - 09g50 Sụn, xương 3 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc 

Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

122 T4  31/12/25 10g00 - 11g50 Mô máu 3 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc 

Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

123 T4  31/12/25 13g00 - 14g50 Sụn, xương 4 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc 

Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

124 T4  31/12/25 15g00 - 16g50 Mô máu 4 2
TS. Phạm Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc 

Hiền; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo



125 T2 05/01/26 08g00 - 09g50 Mô cơ 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

126 T2 05/01/26 10g00 - 11g50 Mô thần kinh, mạch máu 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

127 T2 05/01/26 13g00 - 14g50 Mô cơ 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

128 T2 05/01/26 15g00 - 16g50 Mô thần kinh, mạch máu 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Nhan Ngọc Hiền; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

129 T3 06/01/26 08g00 - 09g50 Sụn, xương 1 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

130 T3 06/01/26 10g00 - 11g50 Mô máu 1 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

131 T3 06/01/26 13g00 - 14g50 Sụn, xương 5 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

132 T3 06/01/26 15g00 - 16g50 Mô máu 5 2
ThS. BS. Hoàng KC Hương; ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

133 T4 07/01/26 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 3 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

134 T4 07/01/26 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 3 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

135 T4 07/01/26 13g00 - 14g50 Hệ tạo huyết 4 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

136 T4 07/01/26 15g00 - 16g50 Ống tiêu hoá 4 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

137 T5 08/01/26 08g00 - 09g50 Biểu mô 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

138 T5 08/01/26 10g00 - 11g50 Mô liên kết 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

139 T5 08/01/26 13g00 - 14g50 Biểu mô 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

140 T5 08/01/26 15g00 - 16g50 Mô liên kết 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

141 T7 10/01/26 08g00 - 09g50 Mô cơ 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

142 T7 10/01/26 14g00 - 15g50 Tuyến tiêu hoá 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

145 T2 12/01/26 08g00 - 09g50 Sụn, xương 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc Khôi

146 T2 12/01/26 10g00 - 11g50 Mô máu 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc Khôi

147 T3 13/01/26 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

148 T3 13/01/26 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 1 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương



149 T3 13/01/26 13g00 - 14g50 Mô thần kinh, mạch máu 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

150 T3 13/01/26 15g00 - 16g50 Hệ tạo huyết 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

151 T4 14/01/26 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

152 T4 14/01/26 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

153 T4 14/01/26 13g00 - 14g50 Hệ hô hấp_Da 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Phạm Ngọc Khôi

154 T4 14/01/26 15g00 - 16g50 Hệ sinh dục 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Phạm Ngọc Khôi

155 T5 15/01/26 08g00 - 09g50 Sụn, xương 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

156 T5 15/01/26 10g00 - 11g50 Mô máu 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

157 T5 15/01/26 13g00 - 14g50 Sụn, xương 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

158 T5 15/01/26 15g00 - 16g50 Mô máu 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; TS. Huỳnh Duy Thảo

159 T3 20/01/26 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

160 T3 20/01/26 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị Minh Tâm

161 T3 20/01/26 13g00 - 14g50 Ống tiêu hoá 5 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

162 T3 20/01/26 15g00 - 16g50 Tuyến tiêu hoá 5 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

163 T4 21/01/26 08g00 - 09g50 Mô cơ 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

164 T4 21/01/26 10g00 - 11g50 Mô thần kinh, mạch máu 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; ThS. BS. Nhan Ngọc 

165 T4 21/01/26 13g00 - 14g50 Mô cơ 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc Khôi

166 T4 21/01/26 15g00 - 16g50 Mô thần kinh, mạch máu 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; TS. Phạm Ngọc Khôi

167 T5 22/01/26 08g00 - 09g50 Hệ tạo huyết 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

168 T5 22/01/26 10g00 - 11g50 Ống tiêu hoá 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

169 T5 22/01/26 13g00 - 14g50 Hệ tạo huyết 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

170 T5 22/01/26 15g00 - 16g50 Ống tiêu hoá 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương



171 T7 24/01/26 13g00 - 14g50 Hệ sinh dục 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

172 T7 24/01/26 15g00 - 16g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

173 T2 26/01/26 15g00 - 16g50 Tuyến tiêu hoá 2 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; TS. Huỳnh Duy Thảo

174 T3 27/01/26 08g00 - 09g50 Hệ sinh dục 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

175 T3 27/01/26 10g00 - 11g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

176 T3 27/01/26 13g00 - 14g50 Hệ hô hấp_Da 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

177 T3 27/01/26 15g00 - 16g50 Hệ sinh dục 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

178 T4 28/01/26 08g00 - 09g50 Tuyến tiêu hoá 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Hoàng KC Hương

179 T4 28/01/26 10g00 - 11g50 Hệ hô hấp_Da 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Hoàng KC Hương

180 T4 28/01/26 13g00 - 14g50 Hệ sinh dục 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

181 T4 28/01/26 15g00 - 16g50 Hệ hô hấp_Da 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; TS. Phạm 

Ngọc Khôi; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

182 T5 29/01/26 08g00 - 09g50 Hệ sinh dục 6 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

183 T5 29/01/26 10g00 - 11g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 6 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

184 T5 29/01/26 13g00 - 14g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 2 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

185 T5 29/01/26 15g00 - 16g50 Hệ nội tiết 2 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Nhan Ngọc Hiền

186 T6 30/01/26 08g00 - 09g50 Hệ nội tiết 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan 

Ngọc Hiền; ThS. BS. Hoàng KC Hương

187 T6 30/01/26 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 1 1 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. BS. Nhan 

Ngọc Hiền; ThS. BS. Hoàng KC Hương

188 T6 30/01/26 13g00 - 14g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Hoàng KC Hương

189 T6 30/01/26 15g00 - 16g50 Hệ nội tiết 5 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Ngô Thị 

Minh Tâm; ThS. BS. Hoàng KC Hương

190 T2 02/02/26 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 2 1 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa

191 T2 02/02/26 10g00 - 11g50 Hệ nội tiết 6 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

192 T2 02/02/26 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 1 5 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. Nguyễn Khánh Hòa



193 T2 02/02/26 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 2 5 2
ThS. Ngô Thị Minh Tâm; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; ThS. BS. Hoàng KC Hương

194 T3 03/02/26 08g00 - 09g50 Hệ nội tiết 3 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

195 T3 03/02/26 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 1 3 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

196 T3 03/02/26 13g00 - 14g50 Hệ tiết niệu + Mô mắt 4 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

197 T3 03/02/26 15g00 - 16g50 Hệ nội tiết 4 2
ThS. Nguyễn Khánh Hòa; ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Huỳnh Duy Thảo

198 T4 04/02/26 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 2 3 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

199 T4 04/02/26 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 1 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

200 T4 04/02/26 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 2 4 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. Nguyễn 

Khánh Hòa; ThS. BS. Hoàng KC Hương

201 T5 05/02/26 08g00 - 09g50 Ôn tập đợt 1 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

202 T5 05/02/26 10g00 - 11g50 Ôn tập đợt 2 6 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

203 T5 05/02/26 13g00 - 14g50 Ôn tập đợt 1 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

204 T5 05/02/26 15g00 - 16g50 Ôn tập đợt 2 2 2
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo; ThS. BS. 

Hoàng KC Hương; TS. Huỳnh Duy Thảo

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

- Hình thức thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm2025

6. Ghi chú (Điều kiện, hình thức thi, . . .)

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Huỳnh Duy Thảo

KT. TRƯỞNG KHOA KHCB-YHCS

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

TS. BS. Lê Quang Tuyền

NGƯỜI LẬP BẢNG

ThS. BS. Hoàng KC Hương


